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Câu 1: Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng? Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?

Đáp án: Ngô quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, lợi dụng nước thủy triều lên xuống, nhử cho giặc vào bãi cọc.
- Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kỳ hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.
Câu 2:  Nhà trần ra đời trong hoàn cảnh nào? Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước ?
Đáp án:   Lí Huệ Tông không có con trai truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng mới 7 tuổi. Trần Thủ Độ tìm cách để Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho Chồng (đầu năm 1226) nhà Trần được thành lập.

       Nhà Trần đã chú ý xây dựng lực lượng quân đội. Nhà Trần còn lập thêm Hà đê sứ để trông việc đắp đê và bảo vệ đê; Khuyến nông sứ để chăm lo khuyến khích nông dân sản xuất; Đồn điền sứ để tuyển mộ người đi khẩn hoang.
Câu 3: Vùng đất Tây Nguyên có đặc điểm gì? Kể tên các cao nguyên ở Tây Nguyên?
    Đáp án:  - Vùng đất Tây Nguyên cao,rộng lớn bao gồm các caonguyeen xếp tầng cao,thấp khác nhau; khí hậu có hai mùa rõ rệt . . . 

· Các cao nguyên ở Tây Nguyên: cao nguyên Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Lâm Viên, Di Linh
Câu 4:  Lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức vào thời gian nào? Để là gì? Trong lễ hội có những hoạt động gì?
Đáp án:   
· Lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ thường được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu để cầu cho một năm mới mạnh khỏe, mùa màng bội thu…
· Trong lễ hội, người dân mặc các trang phục truyền thống, tổ chức tế lễ, vui chơi, giải trí…..
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Câu 1: Nêu vai trò của chất béo? Chất béo có nhiều ở thức ăn nào?

 Đáp án: - Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các Vi – ta – min: A, D, E, K.  

   - Chất béo có nhiều ở dầu ăn, mỡ lợn, bơ, một số thịt, cá và một số hạt như vừng, lạc, đậu lành.

Câu 2: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?
 Đáp án: - Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý không thay thế được nhưng lại khó tiêu. 

             - Đạm thực vật dề tiêu nhưng thiếu một số chất bổ dưỡng quý vì vậy cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.

Câu 3: Để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm chúng ta cần làm gì?

 Đáp án: - Chọn thức ăn tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng, không có màu sắc và mùi vị lạ.

- Dùng nước sạch để rửa thực phẩm dụng cụ và để nấu ăn.

- Thức ăn được nấu chín, nấu xong nên ăn ngay.

- Thức ăn chưa dùng hết phải bảo quản đúng quy cách.

Câu 4: Nêu một số tính chất của nước. 
Đáp án: Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.
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Câu 1: Nêu vị trí giới hạn của nước ta ?

Đáp án: Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương gồm có đất liền, biển, đảo và quần đảo.

+ Phía bắc nước ta iáp với Trung Quốc.

+ Phía tây giáp với Lào.

+ Phìa tây nam giáp với Cam -pu-chia.

+ Phía đông và đông nam nước ta có biển đông bao bọc, có diện tích rất rộng.

- Nước ta có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, một số đảo lớn như Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà.....
Câu 2:  Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta?
Đáp án: Biển cung cấp hơi nước giúp khí hậu nước ta điều hoà hơn .

· Biển là nguồn tài nguyên lớn, cung cấp cho nước ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm...phục vu cho đời sông nhân dân và xuất khẩu.

· Biển là đường giao thônng quan trọng, thuận lợi cho đi lại và giao lưu với nước ngoài.

· Ven biển có nhiều bãi biển đẹp, là nơi du lịch nghỉ mátt hấp dẫn như Hạ Long, Bãi Cháy, Đồ Sơn, Cửa Lò, Nha Trang, Vũng Tàu.

Câu 3:  Hội nghị thành lập Đảng diễn ra ở đâu, trong hoàn cảnh và thời gian nào? Ai là người chủ trì hội nghị, vì sao?

Đáp án: + Đầu xuân năm 1930 (3-2-1930), hội nghị thành lập Đảng được tổ chức ở Hồng Kông-Trung Quốc. Hội nghị phải làm việc bí mật dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc.

+ Chỉ có Nguyễn Ái Quốc mới có thể thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam bởi vì: Nguyễn Aí Quốc là người có hiểu biết sâu rộng về lí luận và thực tiễn cách mạng, có uy tín trong phong trào cách mạng quốc tế; được những người yêu nước Việt Nam ngưỡng mộ.  
Câu 4:  Nêu nguyên nhân và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

   Đáp án:  - Nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám là vì nhân dân ta có một lòng yêu nước sâu sắc đồng thời lại có Đảng lãnh đạo, Đảng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng và chớp được thời cơ ngàn năm có một.

    - Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Chúng ta giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân phong kiến.
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Câu 1: Khói thuốc lá gây tác hại gì cho người hút? Hút thuốc lá ảnh hưởng đến người xung quanh như thế nào? 
 Đáp án:  Khói thuốc lá gây tác hại gì cho người hút: hơi thở hôi, răng ố vàng, môi thâm, da sớm bị nhăn. 

             Người hít phải khói thuốc lá cũng dễ bị mắc các bệnh như người hút thuốc lá. 


  Trẻ em sống trong môi trường có khói thuốc lá dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm tai giữa. 

              Sống gần người hút thuốc lá, trẻ em dễ bắt chước và trở thành người nghiện thuốc lá. 

Câu 2: Nêu nguồn gốc, tính chất và công dụng của cao su.

Đáp án:
· Nguồn gốc: Cao su tự nhiên được chế biến từ nhựa cây sao su, cao su nhân tạo được chế biến từ than đá, dầu mỏ
· Tính chất:cao su có tính đàn hồi tốt; ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh; cách điện, cách nhiệt, không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác
· Công dụng: Cao su được sử dụng làm săm, lốp xe; làm các chi tiết của một số đồ điện, máy móc và đồ dùng trong gia đình.

Câu 3: Thủy tinh thường có những tính chất gì ? Nêu cách bảo quản chúng khi sử dụng.

Đáp án- Thủy tinh thường trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ. Thủy tinh không cháy, không hút ẩm và không bị a-xít ăn mòn.

- Cách bảo quản thủy tinh là : Khi sử dụng nên cẩn thận, nhẹ tay ; tránh làm rơi ; tránh va chạm mạnh.

